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Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xuất dự trữ quốc gia vắc xin thuốc thú y để hỗ trợ cho các địa phương phòng trừ dịch bệnh gia súc từ năm 2010 đến nay như sau:

Trong năm 2010 và đầu năm 2011, dịch lợn tai xanh, lở mồm long móng, cúm gia cầm đã xảy ra ở một số địa phương trong cả nước, gây thiệt hại đáng kể cho người chăn nuôi. Ngoài việc triển khai quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thông qua Quyết định xuất dự trữ quốc gia vắc xin thuốc thú y nên phòng chống đạt được hiệu quả, ngăn chặn kịp thời dịch. Trong năm 2010 và 3 tháng đầu năm 2011, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xuất Quỹ dự trữ quốc gia về vắc xin thuốc thú y hỗ trợ không thu tiền cho các tỉnh với số lượng 957.000 liều vắc xin LMLM týp O; 762.100 liều vắc xin LMLM 3 týp; 433.000 liều vắc xin dịch tả heo; 110.000 liều vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò; 482.000 lít sát trùng Benkocid; 60.000 lít Han-Iodine và 151 tấn Chlorine, cụ thể như sau:

- Quyết định số 665/QĐ-TTg ngày 13/5/2010 xuất dự trữ quốc gia 23.000 liều vắc xin dịch tả heo và 55.000 lít sát trùng Benkocid để hỗ trợ không thu tiền cho các địa phương.

- Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 30/6/2010 xuất dự trữ quốc gia không thu tiền 20.000 lít sát trùng Benkolid để hỗ trợ cho địa phương.

- Quyết định số 1228/QĐ-TTg ngày 19/7/2010 xuất dự trữ quốc gia không thu tiền 15.000 lít sát trùng Benkocid.

- Quyết định số 1571/QĐ-TTg ngày 19/8/2010 xuất dự trữ quốc gia không thu tiền 25.000 lít Benkocid.

- Quyết định số 1681/QĐ-TTg ngày 11/9/2010 xuất dự trữ quốc gia không thu tiền 50.000 lít Benkocid.

- Quyết định số 1844/QĐ-TTg ngày 5/10/2010 xuất dự trữ quốc gia không thu tiền 121 tấn sát trùng Chlorine.

- Quyết định số 1877/QĐ-TTg ngày 13/10/2010 xuất dự trữ quốc gia không thu tiền 33.000 lít Benkocid.

- Quyết định số 1991/QĐ-TTg ngày 2/11/2010 xuất dự trữ quốc gia không thu tiền 100.000 liều vắc xin dịch tả heo; 100.000 vắc xin tụ huyết trùng; 150.000 liều vắc xin LMLM 3typ; 60.000 lít sát trùng Han-lodine; 80.000 lít sát trùng Benkocid và 15 tấn Chlorine.

- Quyết định số 2094/QĐ-TTg ngày 18/11/2010 xuất dự trữ quốc gia không thu tiền 10.000 lít sát trùng Benkocid.

- Quyết định số 2187/QĐ-TTg ngày 3/12/2010 xuất dự trữ quốc gia 65.000 lít Benkocid; 50.000 liều vắc xin LMLM typ O; 10.000 liều vắc xin tụ huyết trùng; 175.000 liều vắc xin LMLM 3 typ; 110.000 liều v.x dịch tả heo.

- Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 5/1/2011 xuất DTQG không thu tiền 207.000 liều vắc xin LMLM typ O; 200.000 liều vắc xin dịch tả heo; 267.100 liều vắc xin LMLM 3typ; 32.000 lít sát trùng Benkocid và 15 tấn Chlorine.

- Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 18/1/2011 xuất dự trữ quốc gia không thu tiền 45.000 lít sát trùng Benkocid.

- Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 xuất DTQG không thu tiền 275.000 liều vắc xin LMLM typ O và 27.000 lít sát trùng Benkocid.

- Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 21/3/2011 xuất dự trữ quốc gia không thu tiền 425.000 liều vắc xin LMLM typ O; 170.000 liều vắc xin LMLM 3 typ và 25.000 lít sát trùng Benkocid.

Theo báo cáo của các đơn vị dự trữ quốc gia, đến nay các tỉnh đã tiếp nhận hết số lượng vắc xin, thuốc sát trùng để phòng trừ dịch bệnh. Đồng thời theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn hiện nay dịch bệnh gia súc, nhất là dịch lở mồm long móng gia súc hiện nay đang xảy ra ở 30 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày có nguy cơ lây lan. Trong khi đó tồn kho dự trữ quốc gia về vắc xin, thuốc sát trùng Benkocid, nhất là vắc xin dịch tả heo, vắc xin tụ huyết trùng, thuốc sát trùng còn rất mỏng.

Theo Pháp lệnh Dự trữ quốc gia, để có nguồn vắc xin, thuốc sát trùng Benkocid chủ động phòng trừ dịch bệnh gia súc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính xuất dự phòng ngân sách Trung ương 75,568 tỷ đồng để mua 957.000 liều vắc xin LMLM týp O, trị giá khoảng 7,5603 tỷ đồng; 762.000 liều vắc xin LMLM 3 týp, trị giá 12,8778 tỷ đồng; 433.000 liều vắc xin dịch tả heo, trị giá 1,5155 tỷ đồng; 110.000 liều vắc xin tụ huyết trùng, trị giá 187 triệu đồng; 482.000 lít sát trùng Benkocid, trị giá 42,5124 tỷ đồng; 60.000 lít Han-Iodine, trị giá 5,292 tỷ đồng và 151 tấn Chlorine, trị giá 5,285 tỷ đồng để hoàn trả đủ số vắc xin và thuốc sát trùng Benkocid đã xuất ra trong năm 2010 và đầu năm 2011, kịp thời đưa ngay vào kho dự trữ quốc gia năm 2011, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh gia súc từ nay đến hết năm 2011.

(Về cụ thể có phụ lục kèm theo)

Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

	 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và ĐT;
- T.Cục DTNN (Bộ T/C);
- Vụ Ngân sách (Bộ T/C);
- Lưu: VT, KH.
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NHU CẦU MUA BÙ VẮC XIN THUỐC THÚ Y
(Kèm theo công văn số 808/BNN-KH ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	Chủng loại vắc xin
	Số lượng
	TH 2010
(1000 đồng)
	DK 2011

	1. Vắc xin LMLM 3 typ (liều)
	762.000
	10.801.350
	12.877.800

	2. Vắc xin LMLM typ O (liều)
	957.000
	6.652.107
	7.560.300

	3. Vắc xin dịch tả heo (liều)
	433.000
	1.378.672
	1.515.500

	4. Vắc xin tụ huyết trùng (liều)
	110.000
	166.100
	187.000

	5. Sát trùng Benkocid (lít)
	482.000
	38.560.000
	42.512.400

	6. Sát trùng Han-Iodine (lít)
	60.000
	5.040.000
	5.292.000

	7. Sát trùng Chlorine (tấn)
	151
	4.832.000
	7.623.300

	 
	 
	67.430.229
	75.568.300


Nguyên nhân của giá vốn mua hàng tăng:
Giá mua hàng tăng lên chủ yếu là do tỷ giá đô la tăng từ 19.500 đ/USD lên 20.900 đồng/USD (tăng 10,72%). Mặt hàng vắc xin thuốc thú y hoàn toàn phải nhập khẩu từ thị trường nước ngoài. Ngoài ra các yếu tố khác như chi phí vận chuyển, bốc xếp, sang chai, đóng gói nhỏ, tiền công cũng tăng lên một phần.

Riêng mặt hàng hóa chất sát trùng Chlorine giá nhập khẩu tăng thêm 100 USD/T.

